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TT Tên vị trí làm việc 
Chức danh 

nghề nghiệp 

Hạng của 

chức danh 

nghề nghiệp 

Biên 

chế 

Trong đó 

Biên chế 

hiện có 

Biên 

chế còn 

thiếu 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 10 2 8 

1 Giám đốc 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 1 - 

2 

Phó giám đốc – Phụ 

trách lĩnh vực Bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 1 - 

3 

Phó giám đốc – Phụ 

trách lĩnh vực Quản lý 

và phát triển quỹ đất 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

4 
Trưởng Phòng Bồi 

thường 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

5 

Phó Trưởng Phòng Bồi 

thường – Phụ trách công 

tác ngoại nghiệp 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

6 

Phó Trưởng Phòng Bồi 

thường – Phụ trách công 

tác nội nghiệp 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

7 
Trưởng Phòng Quản lý 

và phát triển quỹ đất 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

8 
Phó trưởng Phòng Quản 

lý và phát triển quỹ đất 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

9 
Trưởng Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

10 
Phó trưởng Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 



2 
 

II. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 17 3 14 

1 
Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư 

Địa chính 

viên 
III 2 - 2 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
8 1 7 

2 
Quản lý và phát triển 

quỹ đất 

Địa chính 

viên 
III 3 - 3 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
4 2 2 

III. Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 7 1 6 

1 Kế hoạch - Tổng hợp 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

2 Quản trị công sở 

Chuyên viên 

hoặc tương 

đương 

Tương đương 

hạng III 
1 - 1 

3 Văn thư Văn thư viên III 1 - 1 

4 Lưu trữ Lưu trữ viên III 1 - 1 

5 Kế toán trưởng 
Kế toán 

trưởng 
III 1 1 - 

6 Kế toán viên Kế toán viên III 1 - 1 

7 Thủ quỹ  Thủ quỹ III 1 - 1 

IV. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 2 - 2 

1 Bảo vệ 
Nhân viên 

hợp đồng 
 1 - 1 

2 Phục vụ 
Nhân viên 

hợp đồng 
 1 - 1 

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 36 6 30 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Lê Nhân 
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